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CRI:

Hiệu Quả: 100Ln/W (Lumen)

Nhiệt độ: Từ - 20ºC đến  50ºC

Chip Led: 

Stt Mã Kích thước Số lượng Giá

1 KC10 6cm x 12cm 10w - 36/T 25,600              12,800           

2 KC15 7cm x 13cm 15w- 36/T 32,000              16,000           

3 KC20 8cm x 14.5cm 20w - 24/T 44,000              22,000           

4 KC30 10cm x 17cm 30w- 24/T 66,000              33,000           

5 KC40 11.8cm x 18.5cm 40w - 12/T 88,000              44,000           

6 KC50 13.5cm x 21cm 50w - 12/T 110,000            55,000           

ck50%

BÁO GIÁ LED MITSULI ELECTRIC 2023

 1. BÚP KIM CƯƠNG.

Vật Liệu:  Chóa PP, Lõi nhôm, ABS chống cháy >80

Điện áp: AC85-265V

  Sức Mạnh: 20w-30w-40w-50w

Tuổi Thọ: >40.000hrs SMD 2835 Epistar DOB

CTKM
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CCT:

Hiệu Quả: 100Ln/W (Lumen)

Nhiệt độ: Từ - 20ºC đến  50ºC

Chip Led: 

Stt Mã Kích thước Số lượng Giá

1 2S5 5cm x 9.6cm 5w - 36/T 31,000              15,500           

2 2S10 6cm x 9.6cm 10w -  36/T 39,000              19,500           

3 2S15 7cm x 12.5cm 15w - 36/T 48,000              24,000           

4 2S20 8cm x 14.5cm 20w - 24/T 66,000              33,000           

5 2S30 10cm x 17cm 30w - 24/T 89,000              44,500           

6 2S40 11.8cm x 18.5cm 40w - 12/T 134,000            67,000           

7 2S50 13.5cm x 21cm 50w - 12/T 165,000            82,500           

CTKM

 2. BÚP LED 2 SAO.

Tuổi Thọ:

 Vỏ PC + Nhựa ABS chống cháy

AC85-265V

5w-10w-15w-20w-30w-40w-50w

40.000hrs

Vật Liệu:

Điện áp: 

  Sức Mạnh:

ck50%

SMD 2835 Epistar

3000-6500k
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CCT: 3000-6500k

AC85-265V Hiệu Quả:

5w-10w-15w-20w-30w-40w-50w Nhiệt độ: Từ - 22ºC đến  55ºC

> 40.000hrs Chip Led: 

Stt Mã Kích thước Số lượng Giá

1 3S5 5cm x 10.3cm 5w - 36/T 42,000              21,000           

2 3S10 6cm x 11.7cm 10w - 36/T 54,000              27,000           

3 3S15 7cm x 12.9cm 15w - 36/T 68,000              34,000           

4 3S20 8cm x 14.6cm 20w - 24/T 88,000              44,000           

5 3S30 10cm x 16.5cm 30w - 24/T 128,000            64,000           

6 3S40 12cm x 19.5cm 40w - 12/T 178,000            89,000           

7 3S50 12.5cm x 21cm 50w - 12/T 234,000            117,000         

  Sức Mạnh:

Tuổi Thọ:

Vật Liệu:

Điện áp: 100 - 110Ln/W (Lumen)

3. BÚP 3 SAO.

CTKM

ck50%

SMD 2835 Epistar

Vỏ PC + Nhựa ABS chống cháy
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      CCT: 3000-6500k

AC85-265V   Hiệu Quả: 120Ln/W (Lumen)

15w-20w-30w-40w-50w Nhiệt độ: Từ - 25ºC đến 65ºC

> 50.00hrs  Chip Led: 

Stt Mã Kích thước Số lượng Giá

1 5S15 7.5cm x 12.5cm 15w - 36/T 92,000                46,000           

2 5S20 8.5cm x 14.6cm 20w - 24/T 112,000             56,000           

3 5S30 10.5cm x 17.5cm 30w - 24/T 176,000             88,000           

4 5S40 12cm x 19cm 40w - 12/T 240,000             120,000         

5 5S50 14cm x 23.5cm 50w - 12/T 330,000             165,000         

 ck50% 

CTKM

4. BUP 5 SAO.

 Vỏ PC + Nhôm + Nhựa ABS Vật Liệu:

SMD 2835 Epistar

Điện áp: 

  Sức Mạnh:

Tuổi Thọ:
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CCT: 3000-6500k

AC85-265V Hiệu Quả: 100 - 110Ln/W (Lumen)

20w-30w-40w-60w Nhiệt độ: Từ - 20ºC đến 50ºC

> 40.00hrs Chip Led: 

Stt Mã Kích thước Số lượng Giá

1 2H20 BN 0.6m 20w - 20/T 188,000            94,000           

2 2H40 BN 1.2m 40w - 20/T 240,000            120,000         

3 3H30 BN 0.6m 30w - 20/T 320,000            160,000         

4 3H60 BN 1.2m 60w - 20/T 420,000            210,000         

5 OV2H OVAL 1.2m 40w - 20/T 250,000            125,000         

6 OV3H OVAL 1.2m 60w - 20/T 320,000            160,000         

5. TUYP LED BÁN NGUYỆT, OVAL.

CTKM

Tuổi Thọ: SMD 2835 Epistar

PC + Nhôm + Nhựa ABS 

ck50%

Vật Liệu:

Điện áp: 

  Sức Mạnh:
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Vỏ PC + Nhôm + Nhựa ABS + Thủy tinh

Stt Mã Kích thước Số lượng Giá

1 T10 Tuýp 0.6m 10w - 30/T 70,000                35,000             

2 T22 Tuýp 1.2m 22w - 30/T 100,000             50,000             

3 T30 Tuýp 1.2m 30w - 30/T 130,000             65,000             

4 T40 Tuýp 1.2m 40w - 30/T 150,000             75,000             

5 TB10 Bộ 0.6m 10w - 15/T 120,000             60,000             

6 TB22 Bộ 1.2m 22w - 15/T 158,000             79,000             

7 TB30 Bộ 1.2m 30w - 15/T 180,000             90,000             

8 TB40 Bộ 1.2m 40w - 15/T 210,000             105,000           

9 MDX60 Máng 0.6m 30/T 40,000                20,000             

10 MDX12 Máng 1.2m 30/T 50,000                25,000             

11 MD Máng Đôi 1.2m 30/T 70,000                35,000             

> 40.00hrs

ck50%

AC85-265V

10w-22w-30w-40w

 6. TUÝP LED ĐƠN,TUÝP BỘ, MÁNG.

Vật Liệu:

 Điện áp: 

   Sức Mạnh:

Tuổi Thọ:

CTKM
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 > 0.95 

 >80Ra

 3030 SMD - 120Lm/w

Stt Mã Kích thước Số lượng Giá

1 F30 150*115*29mm 30w - 30/T 230,000            115,000         

2 F50 185*150*30mm 50w - 20/T 360,000            180,000         

3 F100 245*190*36mm 100w - 10/T 660,000            330,000         

4 F150 300*225*36mm 150w - 6/T 900,000            450,000         

5 F200 350*250*40mm 200w - 6/T 1,260,000         630,000         

CTKM

ck50%

7. FA SMD (NEW).

       Vật Liệu:  Nhôm đúc +  kính khoáng + chóa PQ

       Điện áp:  AC85-265V, 50/60Hz

          Sức Mạnh:  30w-50w-100w-150w-200w

        Tuổi Thọ:  > 40.00hrs

PF:

CRI:

         Chip LED:
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 > 0.95 

 >80Ra

 3030 SMD - 120Lm/w

Stt Mã Kích thước Số lượng Giá

1 FV30 225*170*38mm 30w - 20/T 520,000            260,000         

2 FV50 260*207*45mm 50w - 10/T 640,000            320,000         

3 FV100 330*273*50mm 100w - 10/T 1,030,000         515,000         

4 FV200 404*335*60mm 200w - 5/T 1,980,000         990,000         

         Chip LED:

 8. FA VIP.

       Vật Liệu:

       Điện áp:  AC85-265V, 50/60Hz

          Sức Mạnh:  30w-50w-100w-200w

        Tuổi Thọ:

CTKM

ck50%

 Nhôm đúc +  kính khoáng, chóa PQ

 > 40.00hrs

PF:

CRI:
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CRI:

Hiệu suất 110Ln/W (Lumen)

Nhiệt độ Từ - 20ºC đến 50ºC

Chip led: 

PF:

Stt Mã Kích thước Số lượng Giá

1 OV12 170*170*32mm 12w - 20/T 190,000            95,000           

2 OT12 170*170*32mm 12w - 20/T 190,000            95,000           

3 OV18 225*225*32mm 18w - 20/T 230,000            115,000         

4 OT18 225*225*32mm 18w - 20/T 230,000            115,000         

5 OV24 300*300*3.2mm 24w - 10/T 350,000            175,000         

6 OT24 300*300*3.2mm 24w - 10/T 350,000            175,000         

      Vật liệu: Khung Nhôm + Tấm dẫn sáng + Meka

      Tuổi thọ:  > 40.00hrs

CTKM

 >80Ra

 > 0.95 

9. ĐÈN ỐP TRẦN.

         Sức mạnh: 12w-18w-24w

SMD 2835 Epistar

3000-6500k      Màu sắc:

ck50%

       Điện áp:  AC85-265V, 50/60Hz
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CRI:

Hiệu suất: 110-120Ln/W (Lumen)

Nhiệt độ: Từ - 20ºC đến 50ºC

Chip Led: 

PF:

Stt Mã Kích thước Số lượng Giá

1 V12T 172*172*32mm 12w - 20/T 250,000            125,000         

2 V12V 172*172*32mm 12w - 20/T 270,000            135,000         

3 V18T 220*220*32mm 18w - 20/T 330,000            165,000         

4 V18V 220*220*32mm 18w - 20/T 340,000            170,000         

5 V24T 295*295*3.2mm 24w - 10/T 470,000            235,000         

6 V24V 295*295*3.2mm 24w - 10/T 500,000            250,000         

CTKM

ck50%

 >80RaKhung Nhôm + Tấm dẫn sáng + Meka

 > 0.95 

Điện áp:  AC85-265V, 50/60Hz

   Sức Mạnh: 12w-18w-24w

Tuổi Thọ:  > 40.00hrs SMD 2835 Epistar

Màu sắc: 3000-6500k

10. ĐÈN ỐP TRẦN VIP 3 MÀU.

Vật Liệu:
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CRI:

Hiệu suất 110-120Ln/W (Lumen)

Nhiệt độ Từ - 20ºC đến 50ºC

Chip Led: 

PF:

Stt Mã Kích thước Số lượng Giá

1 OD18T 185*185*35mm 18w - 20/T 250,000            125,000         

2 OD18V 185*185*35mm 18w - 20/T 250,000            125,000         

3 OD24T 240*240*3.5mm 24w - 20/T 370,000            185,000         

4 OD24V 240*240*3.5mm 24w - 20/T 370,000            185,000         

11. ỐP NỔI VIỀN ĐEN

  Vật Liệu: Aluminum+Acrylic  >80Ra

 Điện áp:  AC85-265V, 50/60Hz

   Sức Mạnh: 18w-24w

 Tuổi Thọ:  > 40.00hrs SMD 2835 Epistar

Màu Sắc: ánh sáng trắng  > 0.95 

CTKM

ck50%
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CRI:

Hiệu suất 110-120Ln/W (Lumen)

Nhiệt độ Từ - 20ºC đến 50ºC

Chip Led: 

PF:

Stt Mã Kích thước Số lượng Giá

1 12+4V 185*185*35mm 18w - 20/T 320,000            160,000         

2 12+4T 185*185*35mm 18w - 20/T 320,000            160,000         

3 18+6V 240*240*3.5mm 24w - 20/T 400,000            200,000         

4 18+6T 240*240*3.5mm 24w - 20/T 400,000            200,000         

12. ỐP 2 MÀU 3 CHẾ ĐỘ.

  Vật Liệu: Aluminum+Acrylic  >80Ra

 Điện áp:  AC85-265V, 50/60Hz

   Sức Mạnh: 12+4w, 18+6w

 Tuổi Thọ:  > 40.00hrs SMD 2835 Epistar

Màu Sắc: Xanh dương/ Đỏ/Hồng/Vàng  > 0.95 

CTKM

ck50%
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CRI:

Hiệu suất 110-120Ln/W (Lumen)

Nhiệt độ Từ - 20ºC đến 50ºC

Chip Led: 

PF:

Stt Mã Kích thước Số lượng Giá

1 D3M 76mm -  Ø60 3w - 100/T 70,000              35,000           

2 D7T 120mm -  Ø90 7w - 50/T 110,000            55,000           

3 D7V 120mm -  Ø90 7w - 50/T 110,000            55,000           

4 D7M 120mm -  Ø90 7w - 50/T 120,000            60,000           

5 D12T 145mm -  Ø110 12w - 50/T 170,000            85,000           

6 D12V 145mm -  Ø110 12w - 50/T 170,000            85,000           

7 D12M 145mm -  Ø110 12w - 50/T 180,000            90,000           

CTKM

 Vật Liệu:

 Tuổi Thọ:  > 40.00hrs SMD 2835 Epistar

Aluminum+Acrylic  >80Ra

 Điện áp:  AC85-265V, 50/60Hz

   Sức Mạnh: 7w-9w-12w

 13. ÂM TRẦN ĐẾ ĐÚC 2 SAO.

ck50%

Màu Sắc: 3000-6500k  > 0.95 
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CRI:

Hiệu suất 110-120Ln/W (Lumen)

Nhiệt độ Từ - 20ºC đến 50ºC

Chip Led: 

PF:

Stt Mã Kích thước Số lượng Giá

1
TN5T 110mm -  Ø76 5w - 50/T 120,000            60,000           

2
TN5V 110mm -  Ø76 5w - 50/T 120,000            60,000           

3 TN5M
110mm -  Ø76 5w - 50/T 130,000            

            65,000 

4 TN7T
120mm -  Ø90 7w - 50/T 140,000            

            70,000 

5 TN7V
120mm -  Ø90 7w - 50/T 140,000            

            70,000 

6 TN7M
120mm -  Ø90 7w - 50/T 160,000            

            80,000 

7
TN12T 145mm -  Ø110 12w - 50/T 99,000              95,000           

8
TN12V 145mm -  Ø110 12w - 50/T 118,800            95,000           

9
TN12M 145mm -  Ø110 12w - 50/T 125,400            105,000         

  Điện áp:  AC85-265V, 50/60Hz

  Sức Mạnh: 7w-9w-12w

  Tuổi Thọ:  > 40.00hrs

 14. ÂM TRẦN TẢN NHIỆT.

CTKM

SMD 2835 Epistar

  Màu sắc: Trắng/vàng/trung tính  > 0.95 

ck50%

  Vật Liệu: Aluminum+Acrylic  >80Ra
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Hiệu suất 110Ln/W (Lumen)

Nhiệt độ Từ - 20ºC đến 60ºC

Stt Mã Kích thước Số lượng Giá

1 A5 120mm -  Ø90 9w - 50/T 130,000            CK50% 65,000           

 Sức Mạnh: 9w

Stt Mã Kích thước Số lượng Gía

1 A6B 120mm -  Ø90 9w - 50/T 170,000            85,000           

2 A6V 120mm -  Ø90 9w - 50/T 170,000            85,000           

 15. ÂM TRẦN A5.

Điện áp:  AC85-265V, 50/60Hz

CTKM

 16. ÂM TRẦN A6.

Điện áp:  AC85-265V, 50/60Hz

   Sức Mạnh: 9w

CTKM

Ck50%
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Vật Liệu: Aluminum+Acrylic

PF:  > 0.95 

Điện áp:  AC85-265V, 50/60Hz

Sức Mạnh:   9w

Tuổi Thọ:  > 40.00hrs

Màu:

Hiệu suất 110-120Ln/W (Lumen)

Nhiệt độ Từ - 20ºC đến 50ºC

Chip Led: SMD 2835 Epistar

CRI:

Stt Mã Kích thước Số lượng Giá

1 A10 145mm -  Ø110 12w - 50/T 110,000            CK50% 105,000         

 3 màu Trắng/vàng/trung tính

 >80Ra

 17. ÂM TRẦN PHA LÊ A10

CTKM
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Vật Liệu: Aluminum+Acrylic

Điện áp:  AC85-265V, 50/60Hz

Sức Mạnh: 9w

Tuổi Thọ:  > 40.00hrs

Màu:

Hiệu suất 110-120Ln/W (Lumen)

Nhiệt độ Từ - 20ºC đến 50ºC

Chip Led: SMD 2835 Epistar

CRI: PF:

Stt Mã Kích thước Số lượng Giá

1 A3 120mm -  Ø90 9w - 50/T 210,000            CK50% 105,000         

CTKM

 18. ÂM TRẦN A3 9W XOAY VÀNG

 3 màu Trắng/vàng/trung tính

 >80Ra  > 0.95 
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CRI:

Hiệu suất 110Ln/W (Lumen)

Nhiệt độ Từ - 20ºC đến 65ºC

Stt Mã Kích thước Số lượng Giá

1 A8 120mm -  Ø90 8w - 50/T 160,000            ck50% 80,000           

Hiệu suất 110Ln/W (Lumen)

Nhiệt độ Từ - 20ºC đến 60ºC

Stt Mã Kích thước Số lượng Giá

1 A9 120mm -  Ø90 9w - 50/T 130,000            ck50% 65,000           

 20. ÂM TRẦN XUẤT MỸ A9

 19. ÂM TRẦN COB A8 

Vật Liệu: Aluminum + Tấm dẫn sáng  >80Ra

Điện áp:  AC85-265V, 50/60Hz

   Sức Mạnh: 8-9w

CTKM

Điện áp:  Ac85-265V, 50/60Hz

   Sức Mạnh: 9w

CTKM
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Hiệu suất 110Ln/W (Lumen)

Nhiệt độ Từ - 20ºC đến 65ºC

Stt Mã Kích thước Số lượng Giá

1 A1T 12*12cm x Ø90 12w -30T 290,000                      145,000 

2 A2D 12*28cm x Ø90 24w - 20T 410,000            205,000         

3 A2T 12*28cm x Ø90 24w - 20T 410,000            205,000         

Hiệu suất 110Ln/W (Lumen)

Nhiệt độ Từ - 20ºC đến 60ºC

Stt Mã Kích thước Số lượng Giá

1 A4T 120mm -  Ø90 9w - 50/T 150,000            75,000           

2 A4V 120mm -  Ø90 9w - 50/T 150,000            75,000           

   Sức Mạnh: 9w

CTKM

ck50%

CTKM

 AC85-265V, 50/60Hz

ck50%

21. ÂM TRẦN ĐƠN, ĐÔI A1,A2

Điện áp:  AC85-265V, 50/60Hz

   Sức Mạnh: 10w-12w-24w

22. ÂM TRẦN A4 MITSULI

Điện áp: 
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Vật Liệu: Aluminum + Tấm dẫn sáng 

Điện áp:  AC85-265V, 50/60Hz

7w

CRI:

Hiệu suất 110Ln/W (Lumen)

Nhiệt độ Từ - 20ºC đến 65ºC

Ứng dụng: Trần gỗ, trần dát vàng.

Chế độ bảo hành: 2 năm tại nhà.

Trọng lượng: 450g

Stt Mã Kích thước Số lượng Giá

1 A7 120mm -  Ø90 9w - 50/T 176,000            ck50% 88,000           

23. ÂM TRẦN ZIKZAC A7 MITSULI

CTKM

   Sức Mạnh:

 >80Ra
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Vật Liệu:

Điện áp: 

Sức Mạnh:

CRI:

Hiệu suất:

Nhiệt độ

Ứng dụng

Bảo hành:

Sức Mạnh:

Stt Mã Kích thước Số lượng Giá

1 CD1 110mm -  Ø76 7w - 50/T 400,000            200,000         

2 CD2 120mm -  Ø100 10w - 50/T 480,000            240,000         

3 CD3 120mm -  Ø100 10w - 50/T 1,300,000         650,000         

 24. ÂM TRẦN CỔ ĐIỂN CD1, CD2 & CD3 MẠ VÀNG 24K.

Lâu đài, Biệt thự tân cổ điển

3 năm tại nhà

ck50%

 >80Ra

120Ln/W (Lumen)

Từ - 20ºC đến 60ºC

Hợp kim nhôm mạ vàng 

AC80-265V, 50/60Hz

7w-9w-12w

7w-9w-12w

CTKM
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Ứng dụng: Trần gỗ, trần dát vàng.

Chế độ bảo hành: 2 năm tại nhà.

CRI: Trọng lượng: 600g

Hiệu suất 120Ln/W (Lumen) CRI:

Nhiệt độ Từ - 20ºC đến 65ºC Hiệu suất 110Ln/W (Lumen)

Chip led: Full Philips Nhiệt độ Từ - 20ºC đến 65ºC

Stt Mã Kích thước Số lượng Giá

1 CD4 120mm -  Ø90 12w - 30/T 1,300,000         650,000         

2 CD5 120mm -  Ø90 12w - 30/T 1,900,000         950,000         

CTKM

ck50%

Vật Liệu:

12w

 >80Ra

25. ÂM TRẦN VUÔNG CD4 & CD5 MẠ VÀNG

Đồng mạ vàng, Nhôm tản nhiệt 

 >80Ra

Điện áp: AC80-265V, 50/60Hz

   Sức Mạnh:
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Aluminum + Tấm dẫn sáng 

2 Năm

120X90mm

COB

>0.9

110º

CRI:

Hiệu suất 100Ln/W (Lumen)

Nhiệt độ Từ -20ºC đến 65ºC

Stt Mã Kích thước Số lượng Giá

1 BD7 90x50mm 7w - 50/T 500,000            115,000         

2 BT7 90x50mm 7w - 50/T 510,000            115,000         

3 BD12 120x90mm 12w - 50/T 500,000            145,000         

4 BT12 120x90mm 12w - 50/T 510,000            145,000         

CTKM

ck50%

  Hệ số CS

  Góc chiếu:

  Tuổi thọ: > 40.000hr  >80Ra

  Điện áp:  AC85-265V, 36V/1000mA

  Sức Mạnh: 7w-12w

26. ĐÈN ỐNG BƠ

  Vật Liệu:

  Bảo hành 

  Kích thước:

  Chip LED
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Aluminum + Tấm dẫn sáng 

2 Năm

600x600x31mm

SMD 2835/100mA

>0.9

120º

CRI:

Hiệu suất 100Ln/W (Lumen)

Nhiệt độ Từ -20ºC đến 65ºC

Stt Mã Kích thước Số lượng Giá

1 PT 600x600x31mm 48w - 10/T 500,000            250,000         

2 PV 600x600x31mm 48w - 10/T 510,000            255,000         

  Vật Liệu:

27. PANNEL 600X600 

> 40.000hr  >80Ra

  Điện áp:  Ac80-265V, 36V/1000mA

  Bảo hành 

  Kích thước:

  Chip LED

  Hệ số CS

  Góc chiếu:

  Sức Mạnh: 48w

CTKM

ck50%

  Tuổi thọ:
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Mitsuli

1900Lm/M

2700K / 3000K / 6500K

10.000k

Nhựa PC  tán quang 

2 Năm

600x600x31mm

SMD 2835/100mA

> 0.9

120º

Chống nước

Hiệu suất 120Ln/W (Lumen)

Nhiệt độ Từ -20ºC đến 40ºC

Stt Mã Kích thước Số lượng Giá

1 2HV 100m 1C/T 2,600,000         1,300,000      

2 3HT 100m 1C/T 3,300,000         1,650,000      

3 3HV 100m 1C/T 3,300,000         1,650,000      

   Nhãn hiệu:

   Quang thông:

   PCB: 

  Điện áp: 

ck50%

  Vật Liệu:

  Bảo hành

  Kích thước:

  Chip LED

  Hệ số CS

  Góc chiếu:

> 40.000hr IP 68

28. DÂY LED MITSULI

  Tuổi thọ:

   Nhiệt độ màu:

 AC85-265V, 36V/1000mA

  Sức Mạnh: 48w

CTKM
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Mitsuli

1900Lm/M

 6500K

IP68

> 0.9

120º

15w/20w

 >80Ra

Stt Mã Kích thước Số lượng Giá

1 OE15 120x220x42mm 36C/T 146,000            73,000           

2 OE20 160x280x50mm 30C/T 180,000            90,000           

3 OT20 250x250x50mm 30C/T 180,000            90,000           

   Nhiệt độ màu:

   Chống nước :

ck50%

  Sức Mạnh:

CTKM

              Hiệu suất: 120Ln/W (Lumen)

            Nhiệt độ Từ -20ºC đến 40ºC  CRI:

Nhựa PC  tán quang 

2 Năm

120x220x42mm

SMD 2835

                    Kích thước:

                 Chip LED:

  Hệ số cs:

  Góc chiếu:

              Tuổi thọ: > 40.000hr

              Điện áp:  Ac80-265V

29. ỐP NHÀ TẮM

                Vật liệu:

                Bảo hành

   Nhãn hiệu:

   Quang thông:
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CRI:

Hiệu suất 120Ln/W (Lumen)

Nhiệt độ Từ - 20ºC đến 60ºC

Stt Mã Kích thước Số lượng Giá

1 XV5 250*410mm 50w - 1C/T 1,100,000         550,000         

2 XV10 350*410mm 100w - 1C/T 1,580,000         790,000         

3 XV15 440*490mm 150w - 1C/T 2,400,000         1,200,000      

4 XV20 410*490mm 200w - 1C/T 2,900,000         1,450,000      

Điện áp:  Ac80-265V, 50/60Hz

ck50%

CTKM

150w-200w   Sức Mạnh:

 >80RaChip philips + nguồn Done MPVật Liệu:

30. ĐÈN CHIẾU XƯỞNG PHILIPS
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CRI:

Hiệu suất 120Ln/W (Lumen)

Nhiệt độ Từ - 20ºC đến 65ºC

Stt Mã Kích thước Số lượng Giá

1 LV3 500*210*70mm 30w - 1.15kg 800,000            400,000         

2 LV5 640*260*70mm 50w - 2.1kg 1,100,000         550,000         

3 LV10 720*280*70mm 100w - 2.5kg 1,540,000         770,000         

4 LV15 860*330*70mm 150w - 3kg 1,960,000         980,000         

5 LV20 950*350*80mm 200w - 4.3kg 2,540,000         1,270,000      

6 LV25 1100*350*80mm 250w - 5kg 3,000,000         1,500,000      

Điện áp:  Ac80-265V, 50/60Hz

   Sức Mạnh: 30w-50w-100w-150w-200w-250w

CTKM

31. ĐÈN ĐƯỜNG PHILIPS

Vật Liệu: Chip philips + nguồn Done MP

ck50%

 >80Ra
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CRI:

Hiệu suất 90Ln/W (Lumen)

Nhiệt độ Từ - 20ºC đến 60ºC

Stt Mã Kích thước Số lượng Giá

1 T3T 3cmx2,5cm 3w - 50C/T 16,000              8,000             

2 T3V 3cmx2,5cm 3w - 50C/T 16,000              8,000             

3 T3D 3cmx2,5cm 3w - 50C/T 16,000              8,000             

4 T3XL 3cmx2,5cm 3w - 50C/T 16,000              8,000             

5 T3XD 3cmx2,5cm 3w - 50C/T 16,000              8,000             

6 BT3T 3cmx4cm 3w - 100C/T 16,000              8,000             

7 BT3V 3cmx4cm 3w - 100C/T 16,000              8,000             

8 BT5T 3cmx5cm 5w - 100C/T 18,000              9,000             

9 BT5V 3cmx5cm 5w - 100C/T 18,000              9,000             

Mst: 0107328379 - website http://mitsuli.com.vn

Đc: Số 6, p.Xuân Khanh, tx.Sơn Tây, tp.Hà Nội - ĐT: 0345.368.368

VPGD: khu CNC Hòa Lạc, Thạch Thất, TP. Hà Nội

     Hà Nội, Ngày 2 tháng 9 năm 2023

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MITSULI

ck50%

32. BÓNG TRANH 3W & BÚP TRỨNG 3W, 5W 

Màu sắc: Trắng, Vàng, Đỏ, Xanh lá, Xanh dương  >80Ra

Điện áp:  Ac150-265V, 50/60Hz

   Sức Mạnh: 3w-5w

CTKM

Giám đốc đã ký
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